BÃO SỐ 13 (Vamco)
I. DIỄN BIẾN
1. Diễn biến đường đi của bão
Ngày 11/11, ngoài khơi vùng biển phía Đông Philippin xuất hiện một cơn bão hoạt động, tên quốc tế Vàm cỏ. Hồi 07h, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 124,5 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.
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Tin phat lac: 09:00h 11/11/2020
Ngay-gidVido Kinh do Cap bdo Vmax Pmin
11/11-07h 14.6°N 124.5°E c3p: 12 130 km/h 975 mb
11/11-19h 14.89N 122.3°E c3p: 14 157 km/h 960 mb
12/11-07h 15.1°N 119.5% 12 119 km/h 980 mb
13/11-07h 15.2°N 115.6°E 12 120 km/h 970 mb
14/11-07h 15.6°N 111.7°F 12 120 km/h 970 mb &t
15/11-07h 16.5°N 108.3°E c3p: 10 91km/h 985 mb
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Sáng ngày 12/11, bão Vàm cỏ đã đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm 2020. Hồi 07 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. 
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Tin phat luc: 09:00h 12/11/2020
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Ngay-gidVide Kinh do Cap bao Vmax Pmin

12/11-07h 15.39N 119.7°E cap: 120 km/h 975 mb

13/11-07h 15.39N 115.29E cap: 120 km/h 975 mb

14/11-07h 15.8°N 111.3% cap: 120 km/h 975 mb

15/11-07h 17.2°N 108.2E cAp: 93 km/h 985 mb

16/11-07h 18.8°N 105°E  cap: 46 km/h 1004 mb
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Hồi 04h/13/11, tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông; cách quần đảo Hoàng Sa 450km về phía Đông Đông Nam; gió cấp 12, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.
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Hồi 04h/14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng-Thừa Thiên Huế khoảng 390km về phía Đông, cách Quảng Trị khoảng 510km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17.
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Tin phat lac: 05:00h 14/11/2020 20N
Ngay-gidVido Kinh do Cap bdo Vmax Pmin
14/11-04h 15.7°N 112.1°E c3 150 km/h 965 mb
14/11-16h 16.1°N 110°E cap 139 km/h 970 mb
15/11-04h 16.7°N 108.1°E c3 93 km/h 985 mb
16/11-04h 17.8°N 104.5°E c3p: 37 km/h 1002 mb
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Hồi 04h/15/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.
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Chiều ngày 15/11, bão số 13 đã đi vào đất liền Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế với sức gió mạnh nhất cấp 8, 9, giật cấp 11. Tối cùng ngày, suy yếu thành ANTĐ và tan dần.
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2. Gió

Gió thực đo 5h/14/11: Lý Sơn (Quảng Ngãi) gió cấp 7, giật cấp 8; Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió cấp 6.
3. Mưa 

a) Dự báo

Từ 14-16/11, từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm; ở Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa từ 50-150mm/đợt.
b) Thực tế

- Mưa ngày (từ 19h ngày 13/11 đến 19h ngày 14/11): các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có mưa to đến rất to phổ biến từ 50 - 80mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Thượng Nhật (Thừa Thiên Huế) 83mm; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 144mm; Hồ chứa nước Thủy Yên (Thừa Thiên Huế) 196mm; TT Tre Khe (Thừa Thiên Huế) 148mm; Lộc Tiến (Thừa Thiên Huế) 91mm; Suối Lương (Đà Nẵng) 96mm; Hòa Bắc (Đà Nẵng) 82mm.

- Mưa ngày (từ 19h/14/11 đến 19h/15/11): Từ Hà Tĩnh - Đà Nẵng có mưa 100-200mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 180mm, Hồ chứa Kim Sơn (Hà Tĩnh) 202mm, Vạn Trạch (Quảng Bình) 260mm, Đồng Hới (Quảng Bình) 173mm, Hải An (Quảng Trị) 168mm, Lộc Tiến (Thừa Thiên Huế) 135mm.
- Mưa đợt (từ 19h/13/11 đến 19h/15/11): Từ Hà Tĩnh - Đà Nẵng có mưa 150-250mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Hồ chứa Kim Sơn (Hà Tĩnh) 207mm, Vạn Trạch (Quảng Bình) 265mm, Hải An (Quảng Trị) 201mm, Hồ chứa Thủy Yên (Thừa Thiên Huế) 324mm.
4. Lũ

a) Dự báo
Từ 14 đến 16/11, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3; hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) và các sông ở Quảng Ngãi ở mức BĐ1 và trên BĐ1, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An còn dưới mức BĐ1.
b) Thực tế
Ngày 14-15/11, mực nước các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định có dao động nhỏ ở mức BĐ1-BĐ2, riêng trên sông Hương tại Kim Long; sông Bồ tại Phú Ốc ở mức trên BĐ2 từ 0,2-0,4m; các sông khác ở mức thấp.

Đến sáng ngày 16/11, các sông đã xuống dưới mức BĐ 1.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ 
1. Trung ương:
a) Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT:

Ngày 11/11:

Ngay từ khi bão chưa đi vào biển Đông, ngày 11/11, Ban Chỉ đạo TWPCTT đã có Công điện số 37/CĐ-TW chỉ đạo các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và các Bộ ngành triển khai ứng phó với bão.
Ngày 12/11:

- Ngày 12/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 1597/CĐ-TTg chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương triển khai ứng phó với bão.
Ngày 13/11:

- Ngày 13/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng – Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chủ trì họp trực tuyến với các địa phương từ Thanh Hóa đến Phú Yên chỉ đạo ứng phó với bão số 13.
- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có văn bản số 184/TWPCTT gửi Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên về việc triển khai các giải pháp chính ứng phó với bão số 13.
Ngày 14/11:

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có các văn bản chỉ đạo công tác ứng phó bão:

+ Văn bản số 189/TWPCTT ngày 14/11/2020 gửi Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Tổng cục Thủy sản về việc phối hợp triển khai công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền.
+ Văn bản số 190/TWPCTT ngày 14/11/2020 gửi Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh/TP khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du các hồ chứa thủy điện.
- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã thành lập 02 đoàn công tác tiền phương để chỉ đạo các địa phương: Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường làm trưởng đoàn làm việc tại Hà Tĩnh, Quảng Bình; Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn làm việc tại Thừa Thiên Huế, Quảng Trị.
b) Bộ ngành:

- Các Bộ Quốc phòng, Công an, Công thương, Giao thông vận tải đã có Công điện chỉ đạo các đơn vị, lực lượng triển khai các biện pháp ứng phó với bão.
- Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các nhà mạng nhắn 12.146.886 lượt tin nhắn cho các thuê bao trong vùng dự kiến ảnh hưởng bão số 13 từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi để chủ động phòng tránh.
2. Địa phương:
- Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã ban hành công điện, văn bản triển khai ứng phó với bão theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.
- Tổ chức thông báo, kiểm đếm, tổ chức cấm biển, đảm bảo an toàn cho 59.752 phương tiện/289.062 người trong khu vực nguy hiểm trên biển và ven bờ.

- Tổ chức sơ tán 93.795 hộ/ 324.780 người dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, cho học sinh nghỉ học, tổ chức chặt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa; triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa.
- Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị đã ban hành lệnh cấm người dân ra đường từ 18h ngày 14/11/2020.
- Thành phố Đà Nẵng đã quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 14/11/2020.

III. CÁC ĐỐI TƯỢNG NGUY CƠ TÁC ĐỘNG CỦA BÃO SỐ 13
1. Tàu thuyền
- Đối với tàu cá: Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, đến 6h ngày 15/11 đã thông báo, hướng dẫn tổng số 59.752 phương tiện/289.062 người, trong đó hoạt động trên biển 3.120 phương tiện/21.602 người, neo đậu tại các bến 56.632 phương tiện/267.460 người. 

- Tàu vận tải: Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, đến 16h ngày 14/11, đã kiểm đếm, thông báo 436 tàu, trong đó 174 tàu biển, 262 phương tiện thủy nội địa tại khu vực cảng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định. 

- Tình hình cấm biển: Các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên đã tổ chức cấm biển từ ngày 13/11/2020.
2. Nuôi trồng thủy hải sản

Khu vực Nghệ An đến Quãng Ngãi:

- Tổng diện tích 43.419 ha (trên biển, ven bờ 23.221ha, nuôi nước ngọt là 20.198ha)

- Số lồng bè: 15.485 lồng, bè (Nghệ An 2.091, Hà Tĩnh 1.031, Quảng Bình 1.124, Quảng Trị 1.016, Thừa Thiên Huế  7.586, Đà Nẵng 381, Quảng Nam 483, Quảng Ngãi 1.773). Đến 17h ngày 14/11, các địa phương đã tổ chức chằng chống, gia cố an toàn và sơ tán dân khỏi lồng bè.
3. Nông nghiệp: Bắc Trung Bộ đã hoàn thành việc thu hoạch lúa mùa; tuy nhiên diện tích rau màu vụ Đông đã gieo trồng có diện tích lớn, khoảng 78.000ha.
4. Hệ thống đê biển, tình trạng sạt lở bờ biển:
- Tổng chiều dài các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Thanh Hóa đến Phú Yên là 747km (193km đê biển, 554km đê cửa sông), trong đó có 60 vị trí xung yếu, 27 công trình đê, kè đang thi công. Nhiều vị trí đê, kè biển xung yếu đã bị sạt lở, hiện mới chỉ được khắc phục gia cố tạm thời như: đê biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) sạt lở 100m; kè biển Cảnh Dương, kè biển Lý Hòa (Quảng Bình) sạt lở 550m; kè biển Tam Quan (Bình Định) sạt lở 1.600m.

- Sạt lở bờ biển: Trước tác động liên tiếp của các đợt bão, lũ vừa qua, khu vực Trung Bộ đã bị sạt lở tổng số 92km bờ biển, bờ sông (các tỉnh có chiều dài sạt lở lớn: Quảng Bình 24,4km; Thừa Thiên Huế 20,8km; Quảng Nam 24,2km). Trong đó, một số vị trí bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng như: bờ biển Nhật Lệ, TP Đồng Hới (Quảng Bình); bờ biển các huyện Phú Lộc, Phú Vang (T.T. Huế); bờ biển Cửa Đại (Quảng Nam).
5. Sơ tán dân, cho học sinh nghỉ học

- Tính đến 07h/15/11/2020, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã triển khai công tác di dời tổng cộng 93.795 hộ/ 324.780 người đến nơi an toàn (Hà Tĩnh: 3.616 hộ/12.486 người; Quảng Bình: 14.259 hộ/ 47.372 người; Quảng Trị: 13.470 hộ/ 39.725 người; Thừa Thiên Huế: 22.348 hộ/73.940 người; Đà Nẵng: 16.135 hộ/ 78.544 người; Quảng Nam: 23.687 hộ/ 71.840 người; Quảng Ngãi: 280 hộ/873 người).
- Thành phố Đà Nẵng đã quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 14/11/2020.
 IV. THIỆT HẠI 
Theo báo cáo của các địa phương, thống kê thiệt hại do bão số 13 tính đến 17h00 ngày 17/11/2020, như sau:

- Về người: 36 người bị thương (tăng 12 người so với báo cáo cáo nhanh ngày hôm qua), chủ yếu trong khi chằng chống nhà cửa, chặt cây chống bão (Quảng Bình: 23, Quảng Trị: 09, Đà Nẵng: 01; Quảng Nam: 03).

- Về nhà ở: 07 nhà bị sập (là nhà tạm, công trình phụ (Quảng Ngãi: 01, T.T.Huế: 06)); 8.893 nhà bị hư hại, tốc mái (Hà Tĩnh: 06, Quảng Bình: 3.253, Quảng Trị: 925, T.T.Huế: 4.687 (chủ yếu là tốc mái hiên nhà, hiện tỉnh đang rà soát, phân loại), Đà Nẵng: 22).

- Về giáo dục, nhà văn hóa: 47 điểm trường bị tốc mái (Quảng Bình: 21; Quảng Trị: 26); 12 nhà văn hóa bị tốc mái (Quảng Bình: 10; Quảng Ngãi: 02).

- Về tàu thuyền: 31 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng tại nơi neo đậu (Quảng Bình: 17, Quảng Trị: 01, T.T.Huế: 11, Đà Nẵng: 02).

- Về đê, kè, sạt lở bờ sông, bờ biển: 1.150m kè tiếp tục bị sạt lở (Quảng Bình: 1.050m; Quảng Trị: 100m); 1.000m đê biển bị sạt lở (Quảng Trị); 38,95 km bờ sông, bờ biển tiếp tục bị sạt lở (Quảng Trị: 13,3km, T.T.Huế: 25,65km).
